
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  
V/v mời báo giá vật tư y tế tiêu 

hao, hóa chất, thiết bị, dụng cụ 

năm 2024 

Đắk Nông, ngày       tháng 9 năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 
(Sau đây gọi tắt các đơn vị cung ứng) 

 

Trên cơ sở Đề xuất số 12/ĐX-PCBTN V/v mua vật tư, hoá chất phục vụ 

công tác phòng chống dịch bệnh chung; đề xuất số 13/ĐX-PCBTN về việc mua 

hoá chất diệt véc tơ truyền bệnh Sốt xuất huyết của khoa Phòng, chống Bệnh 

truyền nhiễm; Khoa tham mưu, chịu trách nhiệm về số lượng, tiêu chí kỹ thuật và 

được Lãnh đạo đơn vị duyệt (phù hợp quy định điểm d, khoản 2, Điều 16, Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP).  

Căn cứ kết luận Biên bản cuộc họp Hội đồng số 152/HĐ-KSBT ngày 

07/8/2024, 155/QĐ-KSBT ngày 17/7/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Đắk Nông đã thống nhất tiêu chí kỹ thuật các mặt hàng có trong hai đề xuất 

trên.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa 

chất, thiết bị, dụng cụ năm 2024. Trung tâm kính mời các đơn vị cung ứng quan 

tâm báo giá các nội dung cụ thể như sau:   

I. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục mời báo giá: 

- Vật tư y tế tiêu hao, hoá chất khử trùng; thiết bị, dụng cụ thông thường: 

Phụ lục 1 kèm theo. 

- Hoá chất diệt véc tơ truyền bệnh Sốt xuất huyết: Phụ lục 2 kèm theo. 

2. Mẫu báo giá của các đơn vị: Chi tiết như Phụ lục 3 kèm theo. 

3. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng 

hoá: kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 4/2024. 

II. Thời hạn nhận báo giá: Đến hết 17h 00 phút ngày 15/10/2024. 

III. Hiệu lực báo giá: ít nhất 90 ngày tính từ ngày 15/10/2024. Báo giá đã 



bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí cho các dịch vụ liên quan. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông xin mời các đơn vị cung ứng 

quan tâm cung cấp báo giá như trên qua bưu điện theo địa chỉ: DS.Hà Văn Phong 

(SĐT: 0911480234),Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông,TDP3, P.Nghĩa 

Đức,Tp.Gia Nghĩa,Đắk Nông) hoặc Email: khnv.cdcdaknong@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Khoa TT. GDSK đăng trang TTĐT ngành Y tế; 

- Kt. Hoàng(đăng muasamcong.mpi.gov.vn); 

- Lưu: VT, PC BTN, KHNV. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
- 
 

Đặng Thành 

mailto:khnv.cdcdaknong@gmail.com


PHỤ LỤC 1 

Vật tư y tế tiêu hao, hoá chất khử trùng; thiết bị, dụng cụ thông thường  

(Ban hành kèm theo Thư mời báo giá số /KHNV-KSBT ngày / 9 /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông) 

 
 

 

STT 

 

Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

 

Số lượng 

 

Đơn vị tính 
Dịch vụ công 

2024(1) 

Sốt xuất huyết và 

đậu mùa khỉ năm 

2024(2) 

Tổng cộng (1) + 

(2) 

A Vật tư y tế tiêu hao, hoá chất khử trùng     

 

 

 

1 

 

 

 

Trang phục PCD 

cấp 3 

 

 

Dùng 1 lần, bảo vệ toàn thân, đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định 

tiêu chuẩn phòng hộ cá nhân tại QĐ 

1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 

 

 

 

 

170 0 170 

Bộ(Bộ/mũ, áo, quần 

dạng liền 

+ bao giày, Tấm 

che mặt, khẩu 

trang y tế hoặc 

tương đương, găng 

tay.) 

 

2 
Khẩu trang Y tế 

04 lớp 

4 lớp kháng khuẩn, có giấy lọc, 

thanh nẹp mũi: bằng nhựa hoặc kim 

loại. Dây đeo có tính đàn hồi. 

 

157 0 157 Hộp(50 cái/Hộp) 

 

 

3 

 

 

Găng tay y tế 

Găng tay được sản xuất từ cao su 

thiên nhiên, găng sạch, chưa tiệt 

trùng, chỉ sử dụng 1 lần và thuận cả 2 

tay, chiều dài khoảng 220mm- 

240mm (theo size) 

 

 

300 0 300 
Hộp (100 

cái/Hộp) 

4 
Phèn chua khử 

trùng khử khuẩn 

Phèn chua Amoni nhôm sunphat dạng 

bột 
500 166 666 Kg(1kg/túi) 



 

STT 

 

Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

 

Số lượng 

 

Đơn vị tính 
Dịch vụ công 

2024(1) 

Sốt xuất huyết và 

đậu mùa khỉ năm 

2024(2) 

Tổng cộng (1) + 

(2) 

5 
Vôi chua khử 

trùng khử khuẩn 
100% bột vôi 500 155 655 Kg (25 kg/bao) 

6 
Hóa chất 

Chloramin B 

25% 

 Chloramin B 25% 
0 22 22 

Thùng(35 kg) 

B Thiết bị, dụng cụ thông thường     

 

 

7 

 

 

Đèn pin cầm tay 

Khả năng chống nước cực tốt, thoải 

mái khi đi trời mưa; Thiết kế gọn 

nhẹ, dễ di chuyển; công suất lên tới 

1000 lumens; tuổi thọ trên 100.000 

giờ (27 năm tương đương 10 
giờ/ngày)). Thiết kế được làm từ chất liệu 

hợp kim nhôm cao cấp chống shock, 
va đập mạnh. sử dụng công nghệ đèn 
LED siêu sáng của USA. có 5 chế độ 
sáng yếu, mạnh, nhấp nháy, SOS, 
Zoom in-out phù hợp. 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

10 Cái (Gồm có: 

- 1 củ sạc ngoài 

- 1 rỏ pin AAA 

- 1 pin sạc ultrafire - 1 

dây đeo 
- 1 hộp) 

 

 

8 

 

 

Bình ác quy 12 vôn 

(70A) 

 

 

12 vôn, 70A 

 

 

01 

 

 

0 

 

 

01 

Cái (Điện áp: 12V; 

Dung lượng 70Ah; 

kích thước: 306 x 

173 x 

225 (mm)) 



PHỤ LỤC 2 

Hoá chất diệt véc tơ truyền bệnh Sốt xuất huyết  

(Ban hành kèm theo Thư mời báo giá số /KHNV-KSBT ngày / 9 /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk 

Nông) 

 
 

 

STT 

 

Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

 

Số lượng  

(Kế hoạch sốt xuất huyết và đậu mùa khỉ năm 

2024) 

 

Đơn vị tính 

1 

Hóa chất diệt 

muỗi hoạt chất 

Permethrin 

Permethrin ≥ 50%; đóng chai 1 

lít; được Bộ Y tế cấp phép lưu 

hành tự do trong lĩnh vực Y tế 

450 Chai (01 lít) 

2 
Hóa chất diệt 

muỗi hoạt chất 

Deltamethrine 

Deltamethrine ≥ 2%; đóng chai 

1 lít; được Bộ Y tế cấp phép 

lưu hành tự do trong lĩnh vực 

Y tế 

450 Chai (01 lít) 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 3 

Mẫu báo giá (áp dụng cho hàng hoá) 

Tên hãng sản xuất, nhà cung cấp: ........................................................................................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Địa chỉ: ................................................................................................................................................................. 

Số điện thoại:................................ Mail:................................................................................................................ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá tại thư mời báo giá số             /KHNV-KSBT ngày     / 9 /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Nông. Công ty/Doanh nghiệp……………,báo giá các hàng hoá như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan 
 

 

STT 
Danh mục 

hàng hoá 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản xuất 

 

Mã HS 
Năm sản 

xuất 

 

Xuất xứ 

 

Số lượng 
Đơn giá1 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Mặt hàng A        

2 Mặt hàng B        

n …        

Tổng cộng:        

Số tiền bằng chữ: …………………….. 
 

 

1 Đơn giá trên đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí và Chi phí cho các dịch vụ liên quan. 



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …………………………………………………………………... 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp đơn vị cung ứng 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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